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DANH SÁCH CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP GIAO DỊCH  
HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHÂN BỔ CHO GIAI ĐOẠN 2025 - 2026 

STT Tên cơ quan, tổ chức 

MST  
(cơ  

quan, tổ 
chức) 

Địa chỉ (cơ quan, tổ chức) Tên cơ sở MST (cơ sở) 

1 
CÔNG TY TNHH THÉP 

ĐẶC BIỆT SHENGLI VIỆT 
NAM 

1000440676 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, 
xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli 
Việt Nam 

1000440676 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 
XUẤT THÉP VINA ONE 

1100549268 
Ấp Voi Lá, xã Mỹ Yên, tỉnh 

Tây Ninh 
Công ty cổ phần Sản xuất thép Vina 

One 
1100549268 

3 
BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ 
MÁY ĐIỆN ĐẶC KHU 

KIÊN HẢI 
1700403486 

Số 287, ấp 2, Hòn Tre, đặc khu 
Kiên Hải, tỉnh An Giang 

Ban điều hành Nhà máy điện đặc khu 
Kiên Hải 

1700403486 

4 
CÔNG TY XI MĂNG 
VICEM TAM ĐIỆP 

2700260173 
Số 27, Đường Chi Lăng, 

Phường Tam Điệp, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam 

Công ty TNHH MTV Xi măng 
VICEM Tam Điệp 

2700260173 

5 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG BỈM SƠN 
2800232620 

Tổ dân phố số 7, Phường Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Công ty 
Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 

2800232620 

6 
CÔNG TY XI MĂNG 

NGHI SƠN 
2800464741 

Tổ dân phố Bắc Hải, Phường 
Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

Công ty Xi măng Nghi Sơn 2800464741 
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7 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN VAS NGHI SƠN 
2801115888 

KLH Gang thép Nghi Sơn - 
khu kinh tế Nghi Sơn, phường 

Nghi Sơn, Thanh Hóa 

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi 
Sơn 

2801115888 

8 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG SÔNG LAM 
2900601487 

Xóm Quyết Tâm, Xã Hải Lộc, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam 

Nhà máy Xi măng Sông Lam 1, tập 
đoàn The Vissai 

2900601487 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG TÂN THẮNG 
2901132319 

Xóm Bắc Thắng, xã Quỳnh 
Thắng, tỉnh Nghệ An 

Nhà máy Xi măng Tân Thắng - Công 
ty Xi măng Tân Thắng 

2901132319 

10 
CÔNG TY TNHH GANG 
THÉP HƯNG NGHIỆP 
FORMOSA HÀ TĨNH 

3000437821 
Khu kinh tế Vũng Áng, 

phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh 

Nhà máy nhiệt điện - Công ty TNHH 
gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh 
3000437821 

Nhà máy sắt thép - Công ty TNHH 
gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh 
3000437821 

11 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG VIỆT 

NAM 
3100405421 

Thôn Xuân Hạ, xã Tuyên Hóa, 
tỉnh Quảng Trị 

Nhà máy sản xuất Clinker Văn Hóa 3100405421 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG SÔNG GIANH 

3100946237 
Thôn Cương Trung C, xã 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị 
Nhà máy xi măng sông Gianh 3100946237 

13 
CÔNG TY HỮU HẠN XI 

MĂNG LUKS (VIỆT 
NAM) 

3300100875 
30 Thống Nhất, Phường 

Hương Trà, Thành phố Huế 
Công ty Hữu Hạn Xi Măng Luks (Việt 

Nam) 
3300100875 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG ĐỒNG LÂM 
3300384306 

TDP Cổ Xuân - Quảng Lộc, 
phường Phong Điền, TP Huế 

Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm 3300384306 
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15 
CÔNG TY TNHH THÉP 

VINA KYOEI 
3500106761 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 
phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 
Công ty TNHH Thép Vina Kyoei 3500106761 

16 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

3500701305 
Khu phố Hương Giang, 

phường Long Hương, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 3500701305 

17 
CÔNG TY TNHH THÉP 
TUNG HO VIỆT NAM 

3500791394 
Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, 
phường Phú Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Công ty TNHH thép Tung Ho Việt 
Nam 

3500791394 

18 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP POMINA 2 
3500793105 

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 
phường Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 
Nhà máy thép Pomina 2 3500793105 

19 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP POSCO YAMATO 
VINA 

3501620257 
Đường N1, khu công nghiệp 
Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần Thép Posco Yamato 
Vina 

3501620257 

20 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THÉP 
MIỀN NAM - VNSTEEL 

3502269994 
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, 
phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam 
- VNSTEEL 

3502269994 

21 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU 
HẠN VEDAN VIỆT NAM 

3600239719 
Quốc lộ 51, Ấp 1A, Xã Phước 
Thái, TP Đồng Nai, Việt Nam 

Nhà máy nhiệt điện VEDAN 3600239719 

22 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐIỆN LỰC 
AMATA (BIÊN HÒA) 

3600257958 Đường 3A, Khu Công nghiệp 
Long Bình (Amata), Phường 

Nhà máy nhiệt điện Amata 3600257958 
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Long Bình, Thành phố Đồng 
Nai, Việt Nam 

23 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VICASA 
3600961762 

Số 1, Đường 3A, Khu công 
nghiệp Biên Hòa 2, Phường 
Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

Công ty cổ phần Thép Vicasa 3600961762 

24 
CÔNG TY TNHH MTV 
THÉP VAS AN HƯNG 

TƯỜNG 
3700256179 

Khu phố 3, phường Hòa Lợi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH MTV thép VAS An 
Hưng Tường 

3700256179 

25 
CÔNG TY TNHH THÉP 

SAMINA 
3700598687 

Số 137C, KP Tân Thắng, 
phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ 

Chí Minh 
Công ty TNHH thép Samina 3700598687 

26 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VAS TUỆ MINH 
3701729269 

Lô A5, đường D2, KCN Đất 
Cuốc (Khu B), xã Bắc Tân 

Uyên, TP.Hồ Chí Minh 
Công ty cổ phần thép VAS Tuệ Minh 3701729269 

27 
CÔNG TY TNHH MTV XI 

MĂNG XUÂN THÀNH 
QUẢNG NAM 

4001193087 
Thôn Đồng Râm, xã Thạnh 

Mỹ, thành phố Đà Nẵng 
Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân 

Thành Quảng Nam 
4001193087 

28 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP HÒA PHÁT DUNG 
QUẤT 

4300793861 
Khu kinh tế Dung Quất, Xã 

Vạn Tường, Tỉnh Quảng Ngãi 
Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung 

Quất 
4300793861 
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29 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
GANG THÉP THÁI 

NGUYÊN 
4600100155 

Tổ dân phố Cam Giá 13, 
phường Gia Sàng, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam 

Công ty cổ phần Gang Thép Thái 
Nguyên (TISCO) 

4600100155 

30 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH 
4600421021 

Cụm công nghiệp An Khánh 1, 
xã An Khánh, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam 
Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh 4600421021 

31 
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

KHÍ GANG THÉP 
4600479367 

Tổ dân phố Cam Giá 13, 
phường Gia Sàng, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam 
Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép 4600479367 

32 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

GANG THÉP CAO BẰNG 
4800162247 

Số 52, phố Kim Đồng, phường 
Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng 4800162247 

33 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG TUYÊN QUANG 

5000119170 
Số 02 đường Kim Bình, tổ dân 
phố Tràng Đà 1, phường Nông 

Tiến, tỉnh Tuyên Quang 

Nhà máy xi măng Tuyên Quang, Công 
ty cổ phần xi măng Tuyên Quang 

5000119170 

34 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG TÂN QUANG - 

VVMI 
5000280116 

Tổ dân phố Tràng Đà 5, 
phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên 

Quang 

Nhà máy xi măng Tân Quang, Công ty 
cổ phần xi măng Tân Quang - VVMI, 
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt 

Bắc TKV-CTCP 

5000280116 

35 

CÔNG TY TNHH 
KHOÁNG SẢN VÀ 
LUYỆN KIM VIỆT 

TRUNG 

5300232681 
Khu công nghiệp Tằng Loỏng, 
xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai 

Công ty TNHH khoáng sản và luyện 
kim Việt Trung 

5300232681 
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36 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG X18 
5400253188 

Xóm Ba Cầu, Xã Yên Trị, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt Nam 

Công ty Cổ phần Xi măng X18 5400253188 

37 
CÔNG TY TNHH MTV XI 

MĂNG TRUNG SƠN 
5400478632 

Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, 
tỉnh Phú Thọ 

Nhà máy Xi măng Trung Sơn (Công 
ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Bình 

Minh) 
5400478632 

38 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG MAI SƠN 
5500230970 

Tiểu khu 7, Xã Tà Hộc, Tỉnh 
Sơn La 

Công ty Cổ phần Xi măng Mai Sơn 5500230970 

39 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG ĐIỆN BIÊN 
5600177368 

Bản Na Hai, xã Sa Mứn tỉnh 
Điện Biên 

Nhà máy xi măng Điện Biên 5600177368 

40 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG 

NINH 
5700434869 

Tổ 33 khu phố Hà Khánh 5, 
Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng 

Ninh, Việt Nam 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng 
Ninh 

5700434869 

41 
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 
0100100079 

11 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội 

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở 
rộng 

5701662152-009 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi 
nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

0100100079-088 

42 
CÔNG TY TNHH DUYÊN 

HÀ 
0100520789 

Số nhà 04, ngõ 41, phố Tương 
Mai, phường Tương Mai, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Chi nhánh Công ty TNHH Duyên Hà - 
Nhà máy xi măng Duyên Hà 

0100520789-002 

43 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 
- CÔNG TY CỔ PHẦN 

0102276173 
Toà nhà PV Power, số 199 

đường Nguyễn Tuân, phường 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 0102276173-007 

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - Công ty Cổ phần - 

0102276173-003 
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Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 
(Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1) 

Nhà máy điện Cà Mau 1 0102276173-002 

Nhà máy điện Cà Mau 2 0102276173-002 

44 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC TKV - CTCP 
0104297034 

Tầng 16 toà nhà Vinacomin, số 
3 Dương Đình Nghệ, Phường 
Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV 0104297034-001 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 0104297034-008 

Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV 0104297034-006 

Công ty nhiệt điện Sơn động - TKV 0104297034-003 

Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV 0104297034-002 

45 
CÔNG TY XI MĂNG 

CHINFON 
0200110200 

Số 288, đường Bạch Đằng, 
Phường Bạch Đằng, Thành phố 

Hải Phòng 

Nhà máy Xi măng Chinfon, Công ty 
Xi măng Chinfon 

0200110200 

46 
CÔNG TY TNHH MTV XI 

MĂNG VICEM HẢI 
PHÒNG 

0200155219 
Tổ dân phố Chiến Thắng, 

Phường Bạch Đằng, Thành phố 
Hải Phòng 

Nhà máy xi măng Hải Phòng, Công ty 
TNHH MTV Xi măng Vicem Hải 

Phòng 
0200155219 

47 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG 
0200493225 

Tổ dân phố 6, Phường Nam 
Triệu, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải 
Phòng 

0200493225 

48 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VAS HẢI PHÒNG 
0201572208 

KCN Nam Cầu Kiền, P. Thiên 
Hương, TP Hải Phòng 

Công ty cổ phần Thép VAS Hải 
Phòng 

0201572208 
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49 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SIAM CITY 
CEMENT (VIỆT NAM) 

0300608568 
Số 11, Đoàn Văn Bơ, phường 

Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Công ty TNHH Siam City Cement 
Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang 

0300608568-001 

50 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN NAM TNHH 

0300942001 
72 Hai Bà Trưng, phường Sài 
Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm 
Đồng) (Nhà máy Điện Diesel Phú 

Quý) 
0300942001-013 

51 
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH TNHH 
0300951119 

35 Tôn Đức Thắng - Phường 
Sài Gòn - TP.HCM 

Nhà máy Điện Diesel An Hội 0300951119-010 

52 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG VICEM HÀ TIÊN 

0301446422 
604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu 
Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên - Nhà máy Xi măng 

Bình Phước 
0301446422-012 

Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng 
Vicem Hà Tiên - Nhà máy Xi măng 

Kiên Lương 
0301446422-013 

53 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG CÔNG THANH 

0304186356 
Thôn Tam Sơn, Xã Trường 
Lâm, Tỉnh Thanh Hóa, Việt 

Nam 

Nhà máy Xi măng Công Thanh, Tập 
đoàn Công Thanh 

0304186356 

54 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP THỦ ĐỨC - 
VNSTEEL 

0305409326 
Km9 đường Võ Nguyên Giáp, 
phường Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - 
Vnsteel 

0305409326 
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55 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG VICEM HẢI VÂN 
0400101235 

65 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hải Vân, thành phố Đà Nẵng 

Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng 
Vicem Hải Vân - Nhà máy Xi măng 

Vạn Ninh 
0400101235-003 

56 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP ĐÀ NẴNG 
0400101549 

Đường Tạ Quang Bửu, Khu 
công nghiệp Liên Chiểu, 
Phường Hải Vân, TP. Đà 

Nẵng, Việt Nam 

Công ty cổ phần thép Đà Nẵng 0400101549 

57 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG VICEM BÚT SƠN 
0700117613 

Tổ dân phố Hồng Sơn, phường 
Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh 

Bình 

Nhà máy xi măng VICEM Bút Sơn - 
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút 

Sơn 
0700117613 

58 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG HOÀNG LONG 

0700222569 
Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh 

Lâm, Tỉnh Ninh Bình 
Nhà máy xi măng Hoàng Long, Công 

ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long 
0700222569 

59 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VISSAI HÀ NAM 
0700507853 

Thôn Nam Công, Xã Thanh 
Lâm, Tỉnh Ninh Bình 

Công ty cổ phần Vissai Hà Nam (Dây 
chuyền 1) 

0700507853 

Công ty cổ phần Vissai Hà Nam (Dây 
chuyền 2) 

0700507853 

60 
CÔNG TY CP XI MĂNG 

XUÂN THÀNH 
0700576529 

Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh 
Lâm, tỉnh Ninh Bình 

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân 
Thành 

0700576529 

61 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG THÀNH THẮNG 

GROUP 
0700651198 

Thôn Bồng Lạng, Xã Thanh 
Lâm, Tỉnh Ninh Bình, Việt 

Nam 

Công ty Cổ phần Xi măng Thành 
Thắng 

0700651198 
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62 
CÔNG TY TNHH MTV XI 
MĂNG VICEM HOÀNG 

THẠCH 
0800004797 

Tổ dân phố Bích Nhôi 2, 
Phường Nhị Chiểu, Thành phố 

Hải Phòng 

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem 
Hoàng Thạch 

0800004797 

63 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG THÀNH CÔNG III 

0800297991 
Cụm Công nghiệp Hiệp Sơn, 

Phường Phạm Sư Mạnh, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam 

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây 
dựng Thành Công III 

0800297991 

64 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP HÒA PHÁT HẢI 
DƯƠNG 

0800384651 
Tổ dân phố Hiệp Thượng, 

Phường Phạm Sư Mạnh, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam 

Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải 
Dương 

0800384651 

65 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VIỆT - Ý 
0900222647 

Khu công nghiệp Phố Nối A, 
xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh 

Hưng Yên 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Việt 
Ý tại Hải Phòng 

0900222647-004 

66 
CÔNG TY TNHH THÉP 
HÒA PHÁT HƯNG YÊN 

0900629369 
Khu công nghiệp Phố Nối A, 

xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh 
Hưng Yên 

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng 
Yên 

0900629369 

67 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG PHÚ THỌ 
2600116271 

Khu 12, xã Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ 

Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ 2600116271 

68 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG VICEM SÔNG 

THAO 
2600279082 

Khu 9 Ninh Dân, xã Hoàng 
Cương, tỉnh Phú Thọ 

Công ty cổ phần xi măng VICEM 
Sông Thao 

2600279082 

69 
CÔNG TY TNHH LONG 

SƠN 
2700271520 

Số 6, đường Voi Phục, phường 
Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình 

CN Công ty TNHH Long Sơn - Nhà 
máy Xi măng Long Son 

2700271520-003 
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70 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
VISSAI NINH BÌNH 

2700280638 
Lô 7, khu công nghiệp Gián 

Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh 
Bình 

Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình 2700280638 

71 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG SÔNG LAM 2 
2900325156 

Thôn Hội Sơn 6, Xã Vĩnh 
Tường, Tỉnh Nghệ An 

Công ty CP Xi măng Sông Lam 2 2900325156 

72 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG VICEM HOÀNG 

MAI 
2900329295 

Khối Tân Tiến, Phường Hoàng 
Mai, Tỉnh Nghệ An 

Nhà máy Xi măng Hoàng Mai - Công 
ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng 

Mai 
2900329295 

73 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

LỰC VĨNH TÂN 1 
3401060812 

Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh 
Tân 1, thôn Vĩnh Phúc, xã 
Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng 

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 
(Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 

1) 
3401060812 

74 
TỔNG CÔNG TY PHÁT 
ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ 
PHẦN (EVNGENCO3) 

3502208399 

Số 60-66 đường Nguyễn Cơ 
Thạch, Khu đô thị Sala, 

Phường An Khánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 
Công ty Nhiệt điện Mông Dương - Chi 

nhánh EVNGENCO3 
3502208399-008 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 Công 
ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh 

EVNGENCO3 
3502208399-007 

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1, Công 
ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh 

EVNGENCO3 
3502208399-010 

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 và 
Phú Mỹ 2.1 mở rộng, Công ty Nhiệt 

3502208399-010 
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điện Phú Mỹ - Chi nhánh 
EVNGENCO3 

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 4, Công 
ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh 

EVNGENCO3 
3502208399-010 

75 
CÔNG TY TNHH HƯNG 

NGHIỆP FORMOSA 
3600517557 

KCN Nhơn Trạch III, phường 
Nhơn Trạch, thành phố Đồng 

Nai 

Công ty TNHH Hưng Nghiệp 
Formosa 

3600517557 

76 
CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

NHƠN TRẠCH 2 
3600897316 

Ấp 3, xã Đại Phước, Tp. Đồng 
Nai 

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 3600897316 

77 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG FICO TÂY NINH 

3900365922 
Số 433, đại lộ 30/4, Phường 

Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam 

Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng 
FICO Tây Ninh - Nhà máy Xi măng 

Tây Ninh 
3900365922 

78 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

LUYỆN KIM ĐEN THÁI 
NGUYÊN 

4600400261 
Xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, 

tỉnh Thái Nguyên 
Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái 

Nguyên 
4600400261 

79 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG QUÁN TRIỀU 

VVMI 
4600409377 

Xã An Khánh, tỉnh Thái 
Nguyên 

Nhà máy sản xuất Xi măng Quán 
Triều, Công ty Cổ phần Xi măng Quán 

Triều VVMI 
4600409377 

80 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG LA HIÊN VVMI 

4600422240 Xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên 
Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI 
4600422240 
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81 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XI MĂNG 
QUANG SƠN 

4600964966 
Xóm Đồng Thu, xã Quang 

Sơn, tỉnh Thái Nguyên 
Công ty TNHH một thành viên Xi 

măng Quang Sơn 
4600964966 

82 
CÔNG TY CP GẠCH 
NGÓI HỢP THÀNH 

4900102146 
Khối 28, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam 
Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp 

Thành 
4900102146 

83 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG ĐỒNG BÀNH 
4900225282 

Thôn Cây Hồng, xã Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn 

Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành 4900225282 

84 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG YÊN BÌNH 
5200213597 

Thôn 3, Xã Yên Bình, Tỉnh 
Lào Cai 

Nhà máy Xi măng Yên Bình, Công ty 
Cổ phần Xi măng Yên Bình 

5200213597 

85 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG & KHOÁNG SẢN 
YÊN BÁI 

5200216647 
Số 274 đường Hương Lý Thôn 
12, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 

Nhà máy Xi măng Yên Bái, Công ty 
Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên 

Bái 
5200216647 

86 
CÔNG TY TNHH XI 
MĂNG VĨNH SƠN 

5400208756 
Km 439 đường Hồ Chí Minh, 
Xã Liên Sơn, Tỉnh Phú Thọ 

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn 5400208756 

87 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG VÀ XÂY DỰNG 

QUẢNG NINH 
5700100263 

Khu Hợp Thành, Phường Yên 
Tử, Tỉnh Quảng Ninh 

Nhà máy xi măng Lam Thạch 5700100263 

88 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 
MĂNG THĂNG LONG 

5700360871 
Thôn Đè E, Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
Công ty Cổ phần Xi măng Thăng 

Long 
5700360871 

89 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG HẠ LONG 
5700466028 

Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 

Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long 5700466028 
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90 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI 

MĂNG CẨM PHẢ 
5700804196 

Km 6, Quốc lộ 18A, Phường 
Quang Hanh, Tỉnh Quảng 

Ninh, Việt Nam 

Nhà máy xi măng Cẩm Phả, Công ty 
Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

5700804196 

91 
CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

LỰC AES MÔNG DƯƠNG 
5701384498 

Phường Mông Dương, Quảng 
Ninh 

Công ty TNHH Điện Lực AES Mông 
Dương - Nhà máy nhiệt điện BOT 

Mông Dương II 
5701384498 

92 
TỔNG CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 
5701662152 

Số 22, Dương Đình Nghệ, 
Phường Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

Công ty Nhiệt điện Uông Bí 5701662152-010 

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi 
nhánh Tổng công ty Phát điện 1 

5701662152-011 

Nhà máy Duyên Hải 1 5701662152-009 

Nhà máy Duyên Hải 3 5701662152-009 

 


